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Lưu ý quan trọng: 
• Mục đích của Bảng câu hỏi này là giúp Airwallex hiểu và xác lập nguồn gốc tài sản của công ty bạn và (các) chủ sở hữu hưởng lợi. 

• Nguồn gốc tài sản là nguồn hình thành toàn bộ khối tài sản, tức tổng tài sản hoặc giá trị tài sản ròng (giá trị tài sản mà một cá nhân hoặc tổ chức sở hữu, trừ đi các khoản nợ phải trả). 

• Vui lòng hoàn thành bảng câu hỏi theo hiểu biết tốt nhất của bạn và cung cấp tài liệu hỗ trợ, nếu áp dụng (tham khảo bảng bên dưới để xem ví dụ). Chúng tôi có thể yêu cầu thêm tài liệu hỗ trợ khi cần thiết. Thông tin/tài liệu không đầy đủ có thể làm chậm trễ việc cung cấp dịch vụ của Airwallex. 

• Bảng câu hỏi này cần được hoàn thành cho công ty và tất cả các chủ sở hữu hưởng lợi (tức các cá nhân sở hữu ít nhất 25% cổ phần trong công ty, hoặc nếu không có, những người có quyền kiểm soát tối cao/quyền kiểm soát thực tế, hoặc có thẩm quyền điều hành).  


	Các nguồn gốc tài sản
	Ví dụ về tài liệu chứng minh

	Thu nhập từ hoạt động kinh doanh (ví dụ: doanh thu hoặc lợi tức kinh doanh, lợi nhuận, v.v.)
	• Báo cáo tài chính đã kiểm toán/chưa kiểm toán gần nhất/Báo cáo thường niên/Báo cáo quản trị nội bộ 
• Báo cáo tra cứu doanh nghiệp liên quan hoặc tài liệu tương đương 

	Thu nhập từ việc làm
	• Sơ yếu lý lịch hoặc hồ sơ LinkedIn 
• Sao kê ngân hàng thể hiện khoản lương được ghi có trong các tháng gần đây 
• Thư của người sử dụng lao động nêu chức danh công việc của chủ sở hữu hưởng lợi, ngày gia nhập, và thù lao. 
• Phiếu lương gần đây 
• Tờ khai thuế thu nhập gần nhất 

	Góp vốn/nắm giữ cổ phần/đầu tư vào doanh nghiệp
	Bảng sao kê giao dịch/báo cáo danh mục đầu tư hằng năm/báo cáo thường niên

	Đầu tư bất động sản/đất đai
	• Giấy tờ sở hữu bất động sản/đất đai hoặc hợp đồng mua bán; hồ sơ thế chấp hoặc hồ sơ khai thuế
• Tài liệu chính thức chứng minh quyền sở hữu bất động sản 
• Thư quyền chọn đã ký và được xác thực, hợp đồng mua/bán, báo cáo định giá, v.v.

	Đầu tư tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, v.v.)
	Bảng sao kê giao dịch/báo cáo danh mục đầu tư hằng năm/báo cáo thường niên

	Hạn mức tín dụng 
	Hợp đồng vay hoặc sao kê khoản vay

	Thừa kế/quà tặng
	Hợp đồng tặng cho hoặc Giấy chứng nhận thừa kế hoặc văn bản/giấy tờ kê khai/quỹ tín thác/thư chi trả hoặc di chúc hợp pháp




Phần 1: NGUỒN GỐC TÀI SẢN CỦA CÔNG TY                                                                            

	Tên Công ty 
	

	Nguồn gốc tài sản 
	Số tiền ước tính (SGD)
	Ghi chú (ví dụ: thu nhập năm 2023, tổng giá trị tài sản ròng)

	☐ Thu nhập từ hoạt động
☐ Nắm giữ cổ phần hoặc đầu tư vào doanh nghiệp
☐ Hạn mức tín dụng 
☐ Thừa kế/quà tặng
☐ Khác (Vui lòng nêu rõ)____________
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





PHẦN 2: NGUỒN GỐC TÀI SẢN CỦA (CÁC) CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI

	Tên Chủ sở hữu hưởng lợi 1 
	

	Nguồn gốc tài sản 
	Số tiền ước tính (SGD)
	Ghi chú (ví dụ: thu nhập năm 2023, tổng giá trị tài sản ròng)

	☐ Thu nhập từ việc làm
☐ Thu nhập từ hoạt động
☐ Vốn cổ phần
☐ Đầu tư vào doanh nghiệp
☐ Đầu tư bất động sản/đất đai
☐ Thừa kế/quà tặng
☐ Khác (Vui lòng nêu rõ)____________
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





	Tên Chủ sở hữu hưởng lợi 2 
	

	Nguồn gốc tài sản 
	Số tiền ước tính (SGD)
	Ghi chú (ví dụ: thu nhập năm 2023, tổng giá trị tài sản ròng)

	☐ Thu nhập từ việc làm
☐ Thu nhập từ hoạt động
☐ Vốn cổ phần
☐ Đầu tư vào doanh nghiệp
☐ Đầu tư bất động sản/đất đai
☐ Thừa kế/quà tặng
☐ Khác (Vui lòng nêu rõ)____________
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	Tên Chủ sở hữu hưởng lợi 3 
	

	Nguồn gốc tài sản 
	Số tiền ước tính (SGD)
	Ghi chú (ví dụ: thu nhập năm 2023, tổng giá trị tài sản ròng)

	☐ Thu nhập từ việc làm
☐ Thu nhập từ hoạt động
☐ Vốn cổ phần
☐ Đầu tư vào doanh nghiệp
☐ Đầu tư bất động sản/đất đai
☐ Thừa kế/quà tặng
☐ Khác (Vui lòng nêu rõ)____________
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	Tên Chủ sở hữu hưởng lợi 4 
	

	Nguồn gốc tài sản 
	Số tiền ước tính (SGD)
	Ghi chú (ví dụ: thu nhập năm 2023, tổng giá trị tài sản ròng)

	☐ Thu nhập từ việc làm
☐ Thu nhập từ hoạt động
☐ Vốn cổ phần
☐ Đầu tư vào doanh nghiệp
☐ Đầu tư bất động sản/đất đai
☐ Thừa kế/quà tặng
☐ Khác (Vui lòng nêu rõ)____________
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Phần 3: TÀI LIỆU HỖ TRỢ   

	Dành cho Công ty
	☐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán/chưa kiểm toán gần nhất/Báo cáo thường niên/Báo cáo quản trị nội bộ 
☐ Khác (vui lòng nêu rõ)

	Dành cho (các) Chủ sở hữu hưởng lợi 
	☐ Tờ khai thuế thu nhập/Phiếu lương của nhân viên
 
☐ Khác (vui lòng nêu rõ) 






PHẦN 4: Cam kết
Tôi cam kết rằng thông tin cung cấp trong Bảng câu hỏi này là trung thực, chính xác và đầy đủ theo hiểu biết tốt nhất của tôi. Tôi cam kết sẽ cung cấp cho Airwallex mọi thông tin bổ sung hoặc tài liệu chứng minh mà Airwallex yêu cầu liên quan đến các thông tin tôi đã cung cấp.

	CHỮ KÝ 
	

	HỌ TÊN 
	

	Chức vụ (Bảng câu hỏi này phải do giám đốc của công ty ký xác nhận)
	

	Ngày
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